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TÒA ÁN ND HUYỆN VĨNH LỘC 

TỈNH THANH HÓA 

 

Bản án số: 26/2018/HSST 

Ngày 20/9/2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH  

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LỘC, TỈNH THANH HÓA 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Bùi Văn Tuấn 

- Các Hội thẩm nhân dân: 

1.  Ông :  Trịnh Văn Dũng 

2. Ông  :  Phạm Ngọc Dung 

- Thƣ ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Vũ Lệ Thủy - Cán bộ Tòa án 

nhân dân huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

tham gia phiên tòa: Ông Đồng Văn Hoan, bà Nguyễn Thị Hồng - Kiểm sát 

viên. 

Ngày 20 tháng 9 năm 2018 tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện 

Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

23/2018/HSST ngày 23 tháng 8 năm 2018 đối với bị cáo: 

  Bùi Văn C     

Trú tại thôn Đ, xã V, huyện L, tỉnh Thanh Hoá;  Nghề nghiệp lao động tự 

do; trình độ văn hoá  05/12; con ông Bùi Văn T và bà Trịnh Thị H;  tiền sự 

không; tiền án không; bị bắt tạm giữ từ ngày 17/6/2018 đến ngày 25/6/2018 

được thay thế biện pháp ngăn chặn bằng Lệnh Cấm đi khỏi nơi cư trú số 

08/LCĐKNCT ngày 23/8/2018 của Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa. 

Có mặt tại phiên tòa 

 * Ngƣời bị hại: Bà Trần Thị T    

Trú quán: Thôn V, xã H, huyện L, tỉnh Thanh Hóa. Vắng mặt tại phiên tòa. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN 

Bị cáo Bùi Văn C bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa truy tố về hành vi phạm tội như sau: 

Khoảng 14 giờ ngày 16 tháng 6 năm 2018 bà Trần Thị T trú tại  thôn V, xã 

H, huyện Vĩnh Lộc dắt 01 con bò mẹ cùng 02 con bò con ra cột tại chân núi Đại 

Địa thuộc địa phận thôn Đ, xã H  cho bò ăn cỏ. Đến khoảng 16 giờ bà T ra dắt 

bò về nhưng chỉ thấy 02 con bò con, không thấy bò mẹ đâu nên đi tìm. Trước đó 

khoảng 16 giờ cùng ngày Bùi Văn C đi xe mô tô từ xã D, huyện T về nhà ở thôn 

Đ, xã H khi đi đến chân núi Đại Địa  thì C nhìn thấy 01 con bò mẹ đang bị cột 

bởi dây thừng vào một cây cọc gỗ, bên cạnh có 02 con bò con không có ai  trông 

coi, quản lý. C dừng lại quan sát thấy không có ai C đi lai phía con bò bị cột, 

dùng hai tay tháo chiếc dây thừng đang cột con bò mẹ từ cây cọc gỗ ra  rồi đuổi 

hai con bò con đi chỗ khác, sau đó dắt con bò mẹ lên núi, nhưng chỉ một con bò 

con chạy đi còn một con vẫn chạy theo con bò mẹ. C dắt con bò mẹ lên núi Đại 

Địa với mục đích cất giấu sau đó tìm người mua, đợi  tối  C quay lại dắt bò đi 

bán. Khi C dắt bò đi được khoảng 50m thì con bò giật dây thừng và húc vào 

người C đồng thời cả bò mẹ và bò con cùng kêu lên, C lo sợ bị  người khác phát 

hiện  và do bực tức vì bị bò húc nên C buộc ghì đầu con bò vào gốc cây tràm rồi 

nhặt một cây gậy gỗ(dạng cành cây) ở gần khu vực đó đánh vào lưng con bò mẹ 

04 cái khiến gậy bị gãy. C vứt gậy đi  rồi nhặt hòn đá ở gần đó ném vào đầu con 

bò 03 cái nhưng chỉ trúng 01 cái làm chiếc sừng bên trái bị gãy. Mục đích C làm 

như vậy là để bò sợ mà không kêu nữa. Trong lúc C đang dơ hòn đá lên để tiếp 

tục ném vào đầu bò thì thấy bà Trần Thị T và ông Lê Văn P đang chạy từ chân 

đồi lên và la “ Ối làng  ơi thằng ăn trộm bò”. C thấy vậy liền chạy lên núi. 

Khoảng 20 phút sau C quan sát không thấy ai đuổi bắt nữa nên xuống chân núi 

để lấy xe moto đi về, nhưng khi C vừa đi đến chỗ gần chiếc xe thì bị ông P, bà T 

và một số người dân giữ lại và giao C cho ban công an xã. Tại cơ quan công an, 

Bùi Văn C đã đầu thú và thành khẩn khai báo hành vi trộm cắp tài sản của mình. 

Ngày 19/6/2018 cơ quan C sát điều tra công an huyện Vĩnh Lộc đã ra yêu 

cầu định giá tài sản để xác định giá trị tài sản mà C đã trộm cắp là 01 con bò cái 

đang nuôi con, màu vàng tía thâm, có trọng lượng 180kg. Tại bản kết luận giám  

tài sản số 10/2018/KL- HĐĐGTS ngày 22/6/ 2018 của Hội đồng định giá tài sản 

huyện Vĩnh Lộc kết luận tài sản bị xâm phạm định giá là 13.000.000đ ( Mười ba 

triệu) đồng.  
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Tại Cơ quan CSĐT Bùi Văn C đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài 

sản của mình phù hợp với các tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình 

điều tra.  

Về vật chứng của vụ án: Đối với 01hòn đá màu xám vàng không rõ hình, 

kích thước 18cm x 15cm x 13cm; 01 đôi dép bọt kích thước 25cm x 09cm; 01 áo 

phông cọc tay cổ tròn màu hồng, phía trước có in dòng chữ màu tím than, 01 cọc 

gỗ hình trụ hiện đang được bảo quản tại chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh 

Lộc để xử lý theo pháp luật. 

Đối với chiếc gậy gỗ (dạng cành cây), Bùi Văn C dùng để đánh con bò 

mẹ, cơ quan điều tra đã tiến hành tiềm kiếm nhưng không thấy. 

 Đối với chiếc xe mô tô nhãn hiệu FAIRY, BKS  36F4 -  9569 quá trình 

điều tra đã xác định được chiếc xe do C mượn của bố mình là ông Bùi Văn Trần 

làm phương tiện đi lại không có mục đính dùng vào việc phạm tội, nên quan 

điều tra đã trả lại cho ông Trần. 

 Về Trách nhiệm dân sự: Trong quá trình điều tra bị cáo C và gia đình bà 

Trần Thị T đã thống nhất thỏa thuận về bồi thường thiệt hại.bà T không có yêu 

cầu gì thêm. 

 Tại bản cáo trạng số 26/CT - VKSVL ngày 23/8/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa truy tố Bùi Văn C về tội “Trộm cắp 

tài sản” theo quy định tại khoản 1 điều 173 Bộ luật hình sự.     

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lộc 

giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 điều 

173; điểm b, i, s khoản , khoản 2 điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự, xử phạt 

Bùi Văn C  từ 09(chín)  tháng đến 12(mười hai)  tháng tù, cho hưởng án treo. 

Thời gian thử thách từ 18(mười tám) tháng đến 24(hai mươi bốn) tháng.  

Về tang vật: Áp dụng điều 47 của Bộ luật hình sự , điều 106 của Bộ luật tố 

tụng hình sự 2015. Tịch thu tiêu hủy 01hòn đá màu xám vàng không rõ hình, 

kích thước 18cm x 15cm x 13cm; 01 đôi dép bọt kích thước 25cm x 09cm; 01 áo 

phông cọc tay cổ tròn màu hồng, phía trước có in dòng chữ màu tím than, 01 cọc 

gỗ hình trụ.  

Về án phí: Áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Miễn 

toàn bộ án phí hình sự sơ thẩm cho Bùi Văn C. 
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Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ 

vào kết luật tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện chứng 

cứ, ý kiến của Kiểm sát viên,  bị cáo, người bị hại, người làm chứng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

[1]  Về hành vi, quyết định Tố tụng của Cơ quan điều tra công an huyện 

Vĩnh Lộc, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lộc, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa 

những người tham gia tố tụng không có ý kiến hay khiếu nại gì về hành vi, quyết 

định tố tụng của Cơ quan, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết 

định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều 

đúng quy định của pháp luật.  

[2] Với việc lợi dụng sơ hở của bà Trần Thị T trong việc trông coi, quản lý 

tài sản, Bùi Văn C đã lén lút trộm cắp một con bò mẹ trị giá 13.000.000đ (Mười 

ba triệu đồng). Hội đồng xét xử đã có đủ cơ sở để khẳng định bị cáo Bùi Văn C 

phạm tội: “Trộm cắp tài sản” được quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình 

sự. 

 [3]    Xét về tính chất vụ án: Đây là vụ án “Trộm cắp tài sản”  thuộc trường 

hợp ít nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của bị cáo Bùi Văn C là nguy hiểm cho 

xã hội, gây mất trật tự trị an, xâm hại trực tiếp đến quyền sở hữu về tài sản của 

công dân, gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng dân cư. Do đó cũng cần lên 

một mức án phù hợp để giáo dục riêng bị cáo Bùi Văn C và phòng ngừa chung. 

 [4]  Xét tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự: 

    - Tình tiết giảm nhẹ:  

 Trong quá  trình điều tra và tại phiên tòa Bùi Văn C đã  khai báo thành 

khẩn, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường toàn bộ thiệt hại cho người bị hại, bị 

cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng,  sau khi phạm tội đã đầu 

thú. Đây là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b, i, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. 

- Tình tiết tăng nặng: Bị cáo Bùi Văn C không có tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự. 

  [5]  Bị cáo Bùi Văn C không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, có 

nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng. Do vậy không 

cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho cải tạo tại địa 

phương là phù hợp với quy định của pháp luật. 
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  [6]  Về hình phạt bổ sung:  Bị cáo Bùi Văn C  không có nghề nghiệp ổn 

định, đang ở chung với bố, mẹ, không có tài sản gì, bị cáo là thành viên trong 

gia đình là hộ cận nghèo(Có giấy xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân xã V, 

huyện L, tỉnh Thanh Hóa). Nên miễn hình phạt bổ sung bằng tiền cho bị cáo là 

phù hợp. 

[7]   Đối với chiếc xe mô tô nhãn hiệu FAIRY, BKS  36F4 -  9569 quá trình 

điều tra đã xác định được chiếc xe do C mượn của bố mình là ông Bùi Văn T 

làm phương tiện đi lại không có mục đích dùng vào việc phạm tội, nên cơ quan 

điều tra đã trả lại cho ông T là đúng quy định của pháp luật. 

  [8]  Về Trách nhiệm dân sự: Trong quá trình điều tra bị cáo C và gia 

đình bà Trần Thị T đã thống nhất thỏa thuận về bồi thường thiệt hại. Bà T không 

có yêu cầu gì thêm. Nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

    [9]   Về vật chứng của vụ án: Đối với 01hòn đá màu xám vàng không rõ 

hình, kích thước 18cm x 15cm x 13cm; 01 đôi dép bọt kích thước 25cm x 09cm; 

01 áo phông cọc tay cổ tròn màu hồng, phía trước có in dòng chữ màu tím than, 

01 cọc gỗ hình trụ bị cáo dùng để phạm tội  không có giá trị sử dụng nghĩ nên 

tịch thu tiêu hủy là phù hợp với quy định của pháp luật. 

  [10]  Đối với chiếc gậy gỗ (dạng cành cây), Bùi Văn C dùng để đánh con 

bò mẹ, cơ quan điều tra đã tiến hành tiềm kiếm nhưng không thấy. Nên không 

xử lý là phù hợp. 

  [11]  Về án phí: Bị cáo  Bùi Văn C không phải chịu án phí hình sự sơ 

thẩm theo quy định của pháp luật ( Hộ cận nghèo). 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố:  Bị cáo Bùi Văn C  phạm tội: "Trộm cắp  tài sản” 

Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm b, i và s khoản 1, khoản 2 Điều 51;  

 Điều 65 của Bộ luật hình sự.   

       Xử phạt: Bùi Văn C 09( chín ) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách là 18 (mười tám)  tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo Bùi Văn C cho Uỷ ban nhân dân xã V, huyện L, tỉnh Thanh 

Hóa giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng 

án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành 

án hình sự. 
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Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm 

nghĩa vụ theo quy định của pháp Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa 

án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã 

cho hưởng án treo. 

Về xử lý vật chứng: Áp dụng điều 47 của Bộ luật hình sự , điều 106 của Bộ 

luật tố tụng hình sự 2015. Tịch thu tiêu hủy 01hòn đá màu xám vàng không rõ 

hình, kích thước 18cm x 15cm x 13cm; 01 đôi dép bọt kích thước 25cm x 09cm; 

01 áo phông cọc tay cổ tròn màu hồng, phía trước có in dòng chữ màu tím than, 

01 cọc gỗ hình trụ, hiện đang được lưu giữ tại chi cục thi hành án dân sự huyện 

Vĩnh Lộc, theo biên bản giao nhận ngày 10/9/2018. 

Về án phí: Áp dụng điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm đ khoản 1 Điều 

12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án. Miễn toàn bộ án phí hình sự sơ thẩm cho Bùi Văn C. 

       Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo Bùi Văn C, vắng người bị hại bà 

Trần Thị T. 

Bị cáo cáo Bùi Văn C, có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án.  

Người bị hại bà Trần Thị T có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 

15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết.  

 

Nơi nhận: 

- Bị cáo:Bùi Văn C; 

- VKSND huyện Vĩnh Lộc; 

-VKSND tỉnh Thanh Hóa; 

- Công an huyện Vĩnh Lộc; 

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                         

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Bùi Văn Tuấn 

 

   

 


